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NGHỊ QUYẾT
QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐẶC THÙ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Xét Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về mức chi hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Báo cáo thẩm tra số 165/BC-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức chi đặc thù thực hiện trong công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và không áp dụng đối với các trường hợp thực hiện hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - dân số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2025.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng và thụ hưởng nguồn ngân sách nhà nước triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và không áp dụng đối với các trường hợp thực hiện hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - dân số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025.
Điều 3. Nội dung, mức chi chung trong công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
1. Chi hỗ trợ giám sát chủ động, định kỳ dịch tễ học, các bệnh tật để dự phòng dịch bệnh truyền nhiễm (không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 3, Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch): Mức hỗ trợ 40.000 đồng/người/ngày đi giám sát ngoài chế độ công tác phí quy định tại văn bản hiện hành.
2. Chi hỗ trợ người trực tiếp phun, tẩm hoá chất xử lý trong công tác phòng, chống dịch bệnh: Mức hỗ trợ 225.000 đồng/người/ngày.
3. Chi hỗ trợ cán bộ thực hiện giám sát kỹ thuật phun hoá chất phòng, chống dịch bệnh: Mức hỗ trợ là 40.000 đồng/người/ngày đi giám sát ngoài chế độ công tác phí theo quy định tại văn bản hiện hành.
4. Chi hỗ trợ người tổ chức, dẫn đường khi xử lý phun hoá chất (không áp dụng cho đối tượng là cộng tác viên dân số - y tế đã được hưởng chế độ theo quy định hiện hành): Mức hỗ trợ 40.000 đồng/người/ngày.
Điều 4. Mức chi đặc thù trong công tác phòng, chống dịch bệnh do các tác nhân gây ra (côn trùng, động vật, bọ gậy, bọ chét, chuột...)
1. Xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán dịch bệnh do các tác nhân gây ra (từ khâu lấy máu, vận chuyển đến bảo quản và xét nghiệm): Mức hỗ trợ là 25.000 đồng/mẫu.
2. Chi hỗ trợ người làm mồi và bắt muỗi đêm truyền bệnh: Mức hỗ trợ 130.000 đồng/người/đêm.
3. Chi hỗ trợ cán bộ thực hiện xét nghiệm định loại véc tơ phát hiện dịch bệnh: Mức hỗ trợ 5.000 đồng/mẫu.
Điều 5. Chi hỗ trợ người trực tiếp lấy mẫu bệnh phẩm, vật phẩm và mẫu máu liên quan đến dịch bệnh nhóm A, B (không bao gồm dịch bệnh COVID-19): Mức hỗ trợ 7.000 đồng/mẫu ngoài chế độ công tác phí theo quy định hiện hành.
Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện
Sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước phòng, chống dịch; nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện theo quy định; được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho Sở Y tế. Sở Y tế tổ chức thực hiện và thanh quyết toán đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.
Điều 7. Điều khoản thi hành
Các chế độ khác không được quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật, trường hợp có văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của cấp có thẩm quyền thì áp dụng quy định mới theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Điều 8. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2022.
Điều 9. Tổ chức thực hiện                                              
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2022./.
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